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Họ và tên thí sinh:……………………………………………
Số báo danh: …………………………………………………
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. 
Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.


[bookmark: MTBlankEqn]Câu 1:	Với  là số thực dương tùy ý,  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 2:	Tập xác định của hàm số 




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 3:	Tổng các nghiệm của phương trình  là




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 4:	Bất phương trình  có số nghiệm nguyên tương ứng là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 5:	Mệnh đề nào sau đây là đúng?
A. Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì vuông góc với đường thẳng còn lại.
B. Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì vuông góc với nhau.
C. Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng vuông góc với nhau thì song song với đường thẳng còn lại.
D. Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau.


Câu 6:	Cho hình chóp , có . Chọn mệnh đề đúng.
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A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 7:	Cho tứ diện ABCD có  và  cùng vuông góc với . Gọi  là đường cao của . Khẳng định nào sau đây sai?




A. .	B. .	C. .	D. .








Câu 8:	Cho hình chóp  có đáy  là tam giác vuông tại , , . Cạnh bên  vuông góc với mặt phẳng đáy và . Thể tích khối chóp  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .






Câu 9:	Trong một nhóm học sinh có  nam và  nữ, chọn ngẫu nhiên  học sinh. Xác suất chọn  học sinh gồm  nam và  nữ bằng




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 10:	An có một hộp bi gồm  viên bi đỏ và viên bi xanh. An chọn ngẫu nhiên  viên bi để cho Bình. Xác suất để  viên bi Bình nhận được có cả bi đỏ và bi xanh là:




A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 11:	Cho hàm số  xác định trên  và có . Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số  tại  là




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 12:	Cho hàm số . Tìm hệ thức đúng trong các hệ thức sau:


A. .	B. .


C. .	D. .

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

[bookmark: _Hlk156416862]Câu 1:	Cho phương trình . Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:


a) Cho . Khi đó  là một nghiệm của bất phương trình.


b) Với , bất phương trình đã cho có tập nghiệm là .


c) Với , bất phương trình đã cho có tập nghiệm là .


d) Với mọi giá trị của , bất phương trình đã cho có tập nghiệm là .












Câu 2:	Cho hình chóp  có đáy  là hình thang vuông tại  và  có ,  vuông góc với mặt phẳng , góc giữa đường thẳng  và mặt phẳng  bằng . Gọi  là trung điểm của đoạn thẳng .



a) Góc giữa đường thẳng  và mặt phẳng  là góc .


b) Chiều cao của khối chóp  bằng .


c) Thể tích của khối chóp  bằng .


d) Thể tích của khối chóp  bằng .





Câu 3:	Một xạ thủ bắn lần lượt hai viên đạn vào bia. Xác suất bắn không trúng đích của viên thứ nhất và viên thứ hai lần lượt là  và . Biết rằng kết quả các lần bắn độc lập với nhau. Gọi biến cố : “ Lần bắn thứ  không trúng đích” với .Trong các khẳng định nào sau đây, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?

a) là hai biến cố độc lập.

b) Xác suất biến cố: “Cả hai lần bắn không trúng đích” là .

c) Xác suất biến cố: “Lần bắn thứ nhất không trúng đích, lần bắn thứ hai trúng đích” là .

d) Xác suất biến cố: “Có ít nhất một lần bắn trúng đích” là 

Câu 4:	Cho hàm số .

a) .

b) .


c) Tiếp tuyến tại điểm có hoành độ  có phương trình .



d) Nếu  thì qua điểm  sẽ kẻ được hai tiếp tuyến tới .

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.





Câu 1:	Cho các số nguyên , ,  thỏa mãn . Hãy tính tổng 




Câu 2:	Cho hàm số ( là hằng số). Biết rằng . Khi đó hãy tính giá trị của biểu thức 





Câu 3:	Một vật rơi tự do theo phương thẳng đứng có quãng đường dịch chuyển  với  là thời gian tính bằng giây (s) kể từ lúc vật bắt đầu rơi,  là quãng đường tính bằng mét (m), . Tính vận tốc tức thời của vật tại thời điểm  (đơn vị: m/s)







Câu 4:	Cho hình chóp  có đáy  là tam giác vuông tại đỉnh  cạnh  các cạnh bên  Tính góc tạo bởi mặt bên  và mặt phẳng đáy 



















Câu 5:	Cho hình chóp  có đáy  là tam giác đều cạnh , biết khoảng cách từ  đến  là , từ  đến  là , từ  đến  là  và hình chiếu vuông góc  của  xuống đáy nằm trong tam giác . Thể tích khối chóp  bằng  ( là phân số tối giản). Khi đó  bằng












Câu 6:	Gọi  là tập hợp tất cả các số tự nhiên có  chữ số khác nhau đôi một được chọn từ các chữ số . Xác định số phần tử của . Lấy ngẫu nhiên một số từ . Xác suất để số được chọn là số chia hết cho số  và tổng  chữ số của nó cũng chia hết cho  là  ( là phân số tối giản và ). Tính giá trị biểu thức 
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Họ và tên thí sinh:……………………………………………
Số báo danh: …………………………………………………
ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
PHẦN I.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Chọn
	A
	D
	D
	C
	A
	D
	C
	C
	B
	D
	B
	D


PHẦN II.
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
-	Thí sinh chỉ lựa chọn đúng chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm
-	Thí sinh chỉ lựa chọn đúng chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm
-	Thí sinh chỉ lựa chọn đúng chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,5 điểm
-	Thí sinh chỉ lựa chọn đúng chính xác 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4

	a) Đ
	a) S
	a) Đ
	a) Đ

	b) Đ
	b) Đ
	b) S
	b) Đ

	c) S
	c) Đ
	c) Đ
	c) S

	d) Đ
	d) Đ
	d) Đ
	d) S


PHẦN III.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,5 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Chọn
	1
	2024
	19,6
	60
	49
	127










HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. 
Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.


Câu 13:	Với  là số thực dương tùy ý,  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Ta có . Suy ra .

Câu 14:	Tập xác định của hàm số 




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Hàm số xác định khi .

Câu 15:	Tổng các nghiệm của phương trình  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có: .

Vậy .

Câu 16:	Bất phương trình  có số nghiệm nguyên tương ứng là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Điều kiện: .

Khi đó 


.

Đối chiếu với điều kiện, ta có số nghiệm nguyên của phương trình là .
Câu 17:	Mệnh đề nào sau đây là đúng?
A. Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì vuông góc với đường thẳng còn lại.
B. Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì vuông góc với nhau.
C. Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng vuông góc với nhau thì song song với đường thẳng còn lại.
D. Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau.
Lời giải
Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì vuông góc với đường thẳng còn lại.


Câu 18:	Cho hình chóp , có . Chọn mệnh đề đúng.
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A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải




Ta có,  mà và  là hai đường thẳng cắt nhau trong mặt phẳng 

nên .





Câu 19:	Cho tứ diện ABCD có  và  cùng vuông góc với . Gọi  là đường cao của . Khẳng định nào sau đây sai?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
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Có .




,  và   B, D đúng.

Có .


Mà  A đúng.








Câu 20:	Cho hình chóp  có đáy  là tam giác vuông tại , , . Cạnh bên  vuông góc với mặt phẳng đáy và . Thể tích khối chóp  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
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Diện tích đáy là .


Thể tích khối nón  là .






Câu 21:	Trong một nhóm học sinh có  nam và  nữ, chọn ngẫu nhiên  học sinh. Xác suất chọn  học sinh gồm  nam và  nữ bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Chọn  học sinh từ học sinh có  cách.




Gọi  là biến cố: “Chọn được  học sinh gồm  nam và  nữ”


Số khả năng xảy ra biến cố  là: 


Vậy xác suất của biến cố  là: .




Câu 22:	An có một hộp bi gồm  viên bi đỏ và viên bi xanh. An chọn ngẫu nhiên  viên bi để cho Bình. Xác suất để  viên bi Bình nhận được có cả bi đỏ và bi xanh là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Số phần tử của không gian mẫu là .


Gọi  là biến cố: “  viên bi Bình nhận được có cả bi đỏ và bi xanh”.

Trường hợp 1: Bình nhận được 2 viên bi đỏ và 1 viên bi xanh: Có .

Trường hợp 2: Bình nhận được 1 viên bi đỏ và 2 viên bi xanh: Có .

Suy ra: .

Vậy .





Câu 23:	Cho hàm số  xác định trên  và có . Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số  tại  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có: .

Câu 24:	Cho hàm số . Tìm hệ thức đúng trong các hệ thức sau:


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải

Ta có .

Khi đó .
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 5:	Cho phương trình . Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:


a) Cho . Khi đó  là một nghiệm của bất phương trình.


b) Với , bất phương trình đã cho có tập nghiệm là .


c) Với , bất phương trình đã cho có tập nghiệm là .


d) Với mọi giá trị của , bất phương trình đã cho có tập nghiệm là .
Lời giải


a) Đúng: Khi  ta có bất phương trình .


Thay  vào bất phương trình ta được  (đúng).

b) Đúng: Khi  ta có bất phương trình




 (đúng với mọi giá trị của ).

c) Sai: Khi  ta có bất phương trình





 (đúng với mọi giá trị của ).



d) Đúng: Bất phương trình .


Vì  nên .



Vậy bất phương trình đã cho có tập nghiệm là  khi và chỉ khi .












Câu 6:	Cho hình chóp  có đáy  là hình thang vuông tại  và  có ,  vuông góc với mặt phẳng , góc giữa đường thẳng  và mặt phẳng  bằng . Gọi  là trung điểm của đoạn thẳng .



a) Góc giữa đường thẳng  và mặt phẳng  là góc .


b) Chiều cao của khối chóp  bằng .


c) Thể tích của khối chóp  bằng .


d) Thể tích của khối chóp  bằng .
Lời giải
[image: ]






a) Sai: Vì  là hình chiếu vuông góc của  xuống mặt phẳng  nên góc giữa đường thẳng  và mặt phẳng  là góc .

b) Đúng: Ta có: .


c) Đúng: Ta có: . Vậy .





d) Đúng: Ta có: . Mặt khác,  là trung điểm của đoạn thẳng  nên suy ra: . Do đó .





Câu 7:	Một xạ thủ bắn lần lượt hai viên đạn vào bia. Xác suất bắn không trúng đích của viên thứ nhất và viên thứ hai lần lượt là  và . Biết rằng kết quả các lần bắn độc lập với nhau. Gọi biến cố : “ Lần bắn thứ  không trúng đích” với .Trong các khẳng định nào sau đây, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?

a) là hai biến cố độc lập.

b) Xác suất biến cố: “Cả hai lần bắn không trúng đích” là .

c) Xác suất biến cố: “Lần bắn thứ nhất không trúng đích, lần bắn thứ hai trúng đích” là .

d) Xác suất biến cố: “Có ít nhất một lần bắn trúng đích” là 
Lời giải



Ta có biến cố : “ Lần bắn thứ  không trúng đích” với .



Biến cố : “ Lần bắn thứ  trúng đích” với .

Theo giả thiết ta có 

a) Đúng: Vì các kết quả bắn là độc lập với nhau nên là hai biến cố độc lập.

b) Sai: Gọi biến cố : “Cả hai lần bắn đều không trúng đích”.



Ta có và là hai biến cố độc lập 

c) Đúng: Gọi biến cố : “Lần bắn thứ nhất không trúng đích, lần bắn thứ hai trúng đích ”.



Ta có  vàlà hai biến cố độc lập 

d) Đúng: Gọi biến cố : “Có ít nhất một lần bắn trúng đích ”.

Khi đó, biến cố : “Cả hai lần bắn đều không trúng đích”.



[image: ]

Câu 8:	Cho hàm số .

a) .

b) .


c) Tiếp tuyến tại điểm có hoành độ  có phương trình .



d) Nếu  thì qua điểm  sẽ kẻ được hai tiếp tuyến tới .
Lời giải

a) Đúng: Ta có 

b) Đúng: Ta có 



c) Sai: Với  thì  và 


Tiếp tuyến tại điểm có hoành độ  có phương trình 

d) Sai: Ta có: .


Phương trình tiếp tuyến d qua  : 




Lại có  tiếp xúc  nên xét phương trình hoành độ giao điểm giữa  và  :




Ta đặt VT . Để qua  kẻ được 2 tiếp tuyến



 có hai nghiệm phân biệt  và khác 1
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.





Câu 7:	Cho các số nguyên , ,  thỏa mãn . Hãy tính tổng 
Lời giải

Ta có .

Suy ra .




Câu 8:	Cho hàm số ( là hằng số). Biết rằng . Khi đó hãy tính giá trị của biểu thức 
Lời giải

Ta có: 

Khi đó: 


. Vậy 





Câu 9:	Một vật rơi tự do theo phương thẳng đứng có quãng đường dịch chuyển  với  là thời gian tính bằng giây (s) kể từ lúc vật bắt đầu rơi,  là quãng đường tính bằng mét (m), . Tính vận tốc tức thời của vật tại thời điểm  (đơn vị: m/s)
Lời giải

Quãng đường vật dịch chuyển trong 4 giây là: .


Vận tốc tức thời tại thời điểm  là: 







Câu 10:	Cho hình chóp  có đáy  là tam giác vuông tại đỉnh  cạnh  các cạnh bên  Tính góc tạo bởi mặt bên  và mặt phẳng đáy 
Lời giải
[image: ]


Gọi  lần lượt là trung điểm 



Do  và đáy  là tam giác vuông tại đỉnh 



Ta có 
[image: ]



















Câu 11:	Cho hình chóp  có đáy  là tam giác đều cạnh , biết khoảng cách từ  đến  là , từ  đến  là , từ  đến  là  và hình chiếu vuông góc  của  xuống đáy nằm trong tam giác . Thể tích khối chóp  bằng  ( là phân số tối giản). Khi đó  bằng
Lời giải
[image: A diagram of a pyramid with Great Pyramid of Giza in the background

Description automatically generated]



Gọi  lần lượt là hình chiếu của  lên các cạnh .

Đặt .


Ta có 

Tương tự, tính được .


Ta có 

.

Suy ra .












Câu 12:	Gọi  là tập hợp tất cả các số tự nhiên có  chữ số khác nhau đôi một được chọn từ các chữ số . Xác định số phần tử của . Lấy ngẫu nhiên một số từ . Xác suất để số được chọn là số chia hết cho số  và tổng  chữ số của nó cũng chia hết cho  là  ( là phân số tối giản và ). Tính giá trị biểu thức 
Lời giải

Số phần tử của không gian mẫu là .






Xét một số tự nhiên thuộc  với , ta có  chi hết cho  khi và chỉ khi  là số chia hết cho .




Ta lại có tổng các chữ số của  chia hết cho  nên  hoặc .






Bây giờ ta xét tập hợp  ta tấy cứ hai cặp số thuộc  sẽ cho ta  số  thỏa mãn đồng thời hai điều kiện trên, do vậy số tất cả các số  thỏa mãn cả hai điều kiện trên là .




Xác suất để số được chọn là số chia hết cho số  và tổng  chữ số của nó cũng chia hết cho  là .
---------------------HẾT---------------------
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